
 

STT 

No.

Ngày sinh

DOB

Số CMND

ID Number
Phòng thi

1 PHAN QUANG HAI BANG 16-Oct-00 201784846 Phòng số 1

2 TRAN VAN QUOC BAO 15-Apr-00 201779691 Phòng số 1

3 NGUYEN PHUOC BAO 28-Oct-00 197384455 Phòng số 1

4 DUONG VAN CHINH 23-Jul-00 201817047 Phòng số 1

5 PHAM MINH CUONG 08-Oct-00 201780037 Phòng số 1

6 HOANG HUY CUONG 03-Nov-00 201800083 Phòng số 1

7 LE DANG TRUONG DAT 02-Nov-00 201788380 Phòng số 1

8 TRAN NGUYEN GIA HAN 09-Dec-97 201773704 Phòng số 1

9 HA PHUOC ANH HUY 14-Nov-00 201787987 Phòng số 1

10 NGUYEN DINH KHANG 18-Jun-00 201776560 Phòng số 1

11 TRAN LE DANG KHOA 25-Jan-00 201804731 Phòng số 1

12 PHAM MAI VAN LAI 21-Aug-00 206370180 Phòng số 1

13 LE TRAN KHANH LINH 30-Nov-00 201764608 Phòng số 1

14 NGUYEN HOANG LONG 14-May-00 201796052 Phòng số 1

15 LE NGUYEN HOANG LONG 20-Nov-00 201818699 Phòng số 1

16 DANG BAO LUAN 11-Dec-00 201823151 Phòng số 2

17 NGUYEN DUY NAM 14-Oct-00 215513401 Phòng số 2

18 NGUYEN PHUONG NAM 26-May-00 201822502 Phòng số 2

19 HUYNH THAI NGHIA 27-May-00 201814776 Phòng số 2

20 NGUYEN TRIEU NHAN 16-Jul-00 191912970 Phòng số 2

21 NGUYEN THI Y NHU 20-Sep-00 191913116 Phòng số 2

22 PHAM HUNG PHUONG 09-May-00 044200001578 Phòng số 2

23 NGUYEN XUAN PHUONG 01-Jun-00 201779255 Phòng số 2

24 HOANG NGOC KHANH QUYNH 13-Mar-00 201797027 Phòng số 2

25 DINH CONG TAI 19-May-00 201788301 Phòng số 2

26 NGUYEN DUC THINH 06-Nov-00 201788001 Phòng số 2

27 LE HUU TRUONG 11-Oct-00 04420000243 Phòng số 2

28 PHAN MINH TUE 07-Oct-00 201775713 Phòng số 2

29 NGUYEN NHAT TUNG 23-Mar-00 231239091 Phòng số 2

DANH SÁCH PHÂN PHÒNG NGÀY 22/01/2019

* TS đi thi mang theo CMND/ Hộ chiếu gốc

CMND hợp lệ: còn hạn sử dụng, thông tin rõ ràng và nguyên gốc (không ép lại dưới mọi hình thức, không bị nhàu nát, bong, rách, 

hở phôi giấy, các chi tiết thông tin và hình ảnh còn rõ nét)

* Thông tin trên giấy tờ tùy thân không khớp với danh sách sẽ không được dự thi

Họ và tên

Full Name


